
UBND TỈNH HÒA BÌNH 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /QĐ-SGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòa Bình, ngày      tháng 10 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập đội ngũ Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán 

 tham dự bồi dƣỡng Modul 4 Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018  

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA BÌNH 

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 

Thực hiện Công văn số 2276/SGD&ĐT-Tr ngày 06/9/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2021-2022; 

căn cứ Công văn số 736/HVQLGD-ETEP  ngày 01/10/2021 của Học viện Quản lý 

Giáo dục về việc cử cán bộ tham dự bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ 

thông cốt cán Modul 4 năm 2021, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập đội ngũ Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán 

tham dự bồi dưỡng Modul 4 Chương trình giáo dục phổ thông 2018, gồm các ông 

(bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có trách nhiệm 

thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn của Bộ, Sở GD&ĐT (phụ lục đính kèm). 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ 

Sở GD&ĐT, Trưởng phòng GD&ĐT các huyện và thành phố, thủ trưởng các đơn vị 

có cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và các ông (bà) có tên ở Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như điều 3;                                                                                              

- Lãnh đạo Sở;   

- Website ngành; 

- Lưu: VT, GDTrH(07b).  

KT. GIÁM ĐỐC 

                   PHÓ GIÁM ĐỐC  
                         

 

 

 
 Đinh Thị Hƣờng 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

BỒI DƢỠNG TRỰC TIẾP MODUL 4 

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT ngày    /10/2021 của Sở GD&ĐT) 

 

1. Hình thức: trên Hệ thống LMS Viettel. 

- Tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua mạng: 07 ngày trước khi bồi dưỡng qua lớp 

học ảo hệ thống LMS. 

- Bồi dưỡng 02 ngày trực tiếp qua lớp học ảo. 

- Tự học và hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng trên hệ thống LMS: 07 ngày sau 

khi tổ chức bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo. 

 

2. Thời gian bồi dƣỡng trực tiếp qua lớp học ảo (sử dụng hệ thống học tập 

trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel: http://taphuan.csdl.edu.vn) 

- Từ ngày 15/10/2021; 

- Thời gian học: buổi sáng từ 08h00 đến 12h00; buổi chiều từ 13h30 đến 

17h00. Yêu cầu học viên vào hệ thống học (vào lớp) trước 15 phút mỗi buổi học. 

Riêng buổi đầu tiên của từng đợt học, Học viện tổ chức Lễ khai giảng từ 07h30. 

TT Cấp học Thời gian bồi dƣỡng 02 

ngày qua lớp học ảo 

Số 

lƣợng 

Thời gian hàng ngày 

1 Tiểu học 15-16/10/2021 23 Buổi sáng: 8h00-12h00 

 

Buổi chiều: 13h30-17h00 
2 THCS 18-19/10/2021 31 

3 THPT 21-22/10/2021 8 

 

 3. Nội dung bồi dƣỡng 

 Hướng dẫn Cán bộ quản lý trường Tiểu học, THCS, THPT thực hiện quản trị 

cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường Tiểu 

học/THCS/THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

  

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GDPT CỐT CÁN 

Tham dự tập huấn Modul 4 Chƣơng trình giáo dục phổ thông 2018 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT ngày    /10/2021 của Sở GD&ĐT) 

 

TT 
Họ và tên CBQLCSGDPT 

cốt cán 

Giới 

tính 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh 

Dân 

tộc 

thiểu 

số 

(DTTS

) 

Công 

tác tại 

vùng 

khó* 

Xếp 

loại 

theo 

chuẩn 

hiệu 

trƣởng 

Chức vụ Cơ sở GD đang công tác Quận/Huyện Điện thoại Địa chỉ Email 

A-Tiểu học 

1 Nguyễn Thế Học Nam 20/12/1976 Hà Nội     T Chuyên viên Sở GD&ĐT Hòa Bình 0986368896 nthoc.dab@hoabinh.edu.vn 

2 Vũ Thị Lý Nữ 15/02/1973 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lương Sơn 374589368 vtly.lus@hoabinh.edu.vn 

3 Phạm Thị Liên Nữ 27/9/1973 Hòa Bình   x T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Mai Châu 0974 369 455 phamlien1973@gmail.com 

4 Nguyễn Thị Thủy Nữ 08/09/1970 Hòa Bình   x T Phó Hiệu trưởng TH Thị trấn Mai Châu Mai Châu 0984 928 590 thuy4855@gmail.com 

5 Lê Thu Hương Nữ 19/7/1971 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH thị trấn Cao Phong  Cao Phong 983781488 lethuhuong.cp@gmailcom 

6 Nguyễn Thị Lụa Nữ 17/10/1971 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH&THCS Xuân Phong Cao Phong 94776229 nguyen.lua.hb@gmai.com 

7 Đinh Thị Thúy Hà Nữ 24/3/1981 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lạc Thủy Lạc Thủy 0974143215 dttha.lat@hoabinh.edu.vn 

8 Trần Thị Hằng Nữ 20/11/1977 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH&THCS A Đồng Tâm Lạc Thủy 0984350138 hanglinh77@gmail.com 

9 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ 26/11/1973 Hòa Bình     T Hiệu trưởng TH Lạc Thịnh Yên Thủy 0382341373 hangthbh@gmail.com 

10 Chu Thị Hoài Nữ 8/6/1975 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT TPHB TP Hòa Bình 982080675 chuhoai.thp@hoabinh.edu.vn 

11 Lê Thị Thiên Hương Nữ 23/5/1986 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng  TH&THCS Tân Hòa TP Hòa Bình 979758680 lethienhuong1986@gmail.com 

12 Lê Thị Loan Nữ 28/04/1967 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Kim Bôi 0973658867 ltloan.kib@hoabinh.edu.vn 

13 Trần Thị Hường Nữ 02/05/1972 Hòa Bình x   T Phó Hiệu trưởng TH &THCS Chí Thiện Lạc Sơn 984593876 huong090272@gmail.com 

14 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 06/09/1975 Hòa Bình x   T Phó Hiệu trưởng TH&THCS Hợp Thành TP Hòa Bình 969453379 c2.kys.hota@hoabinh.edu.vn 

15 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 01/1/1974 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH Hữu Nghị TP Hòa Bình 962595511 hongminhhnb@gmail.com 

16 Chu Mạnh Cường Nam 06/01/1977 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH&THCS Bình Hẻm Lạc Sơn 988466379 cmcthyennghiep@gmail.com 

17 Đào Thị Hiền Nữ 05/08/1970 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH&THCS Tử Nê Tân Lạc 974674378 hienbinhtn@gmail.com 

18 Trần Thị Phương Nữ 16/7/1975 Hòa Bình     T Hiệu trưởng TT Mường Khến Tân Lạc 0363661678 Tphuong1975@gmail.com 

19 Vũ Thị Huyền Nữ 28/10/1979 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đà Bắc 0376 495 995 vthuyen.dab@gmail.com 

20 Xa Thị Thủy Nữ 16/12/1971 Hòa Bình x   T Hiệu trưởng TH Mường Chiềng Đà Bắc 0367 411 788 thuyxa2016@gmail.com 

21 Nguyễn Văn Hưng Nam 01/04/1987 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH thị trấn Bo Kim Bôi 348786868 cbtieuhocthitranbo@gmail.com  

22 Trần Thị Thanh Nghĩa Nữ 14/4/1974 Hòa Bình     T Phó Hiệu trưởng TH&THCS Đú Sáng Kim Bôi 963882978 nghiadusa@gmail.com 
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23 Nguyễn Văn Tiến Nam 05/05/1976 Hòa Bình     T Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lạc Sơn Lạc Sơn 985096960 nvtien.las@hoabinh.edu.vn 

B-THCS 

1 Nguyễn Duy Tiến Nam 15/11/1982 Hòa Bình     Tốt Phó trưởng phòng Sở GD&ĐT Hòa Bình 989886698 duytien@hoabinh.edu.vn 

2 
Kiều Thị Nguyệt Nữ 16/05/1971 Hà Nội     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT  Đà 
Bắc Đà Bắc 989375309 kieunguyet171@gmail.com 

3 
Nguyễn Ngọc Lương Nam 15/12/1971 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Lương Sơn Lương Sơn 914509715 ngocluong@hoabinh.edu.vn 

4 
Trương Anh Tuấn Nam 12/15/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT Lạc 
Sơn Lạc Sơn 986721197 anhtuan.thlas@hoabinh.edu.vn 

5 
Đào Tuấn Sơn Nam 24/05/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Tân Lạc Tân Lạc 986722579 daotuansonhb@gmail.com 

6 
Đinh Thị Dung Nữ 25/05/1983 Hòa Bình     Tốt P. Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Yên Thủy Yên Thủy 968197388 dinhthidung83@gmail.com 

7 Phạm Thị Hải Châu Nữ 06/10/1970 Hòa Bình      Khá Hiệu trưởng THCS Lê Quý Đôn Tp. Hòa Bình 915971070 haichau.hb2008@gmail.com 

8 Hoàng Lệ Châu Hà Nữ 04/11/1972 Sơn La     Khá Hiệu trưởng THCS Sông Đà Tp. Hòa Bình 919013172 hakien7072@gmail.com 

9 Nguyễn Thị Minh Thuý Nữ 26/09/1974 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Tiến Tp. Hòa Bình 945333899 thuydongtien1974@gmail.com 

10 Nguyễn Thị Nga Nữ 09/11/1973 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Tú Sơn Kim Bôi 975799277 ngatuson@gmail.com 

11 Lê Thị Phương Lan Nữ 07/11/1974 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Kim Bôi Kim Bôi 383768658 lanhabi@gmail.com 

12 Nguyễn Văn Hoàng Nam 09/10/1979 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Thượng Tiến Kim Bôi 985819291 nvhoang.kib@gmail.com 

13 Đặng Đức Long Nam 05/12/1975 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng Trường THCS TT Chi Nê Lạc Thủy 974051855 longthcsyb@gmail.com 

14 
Nguyễn Văn Dũng Nam 12/21/1975 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Lạc 

Long Lạc Thủy 389494199 vandung75hb@gmail.com 

15 Nguyễn Văn Hảo Nam 4/20/1981 Lạc Thủy     Tốt Hiệu trưởng Trường TH&THCS Liên Hòa Lạc Thủy 974222004 nguyenhao2004@gmail.com 

16 
Nguyễn Tiến Bắc Nam 20/04/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

Trường THCS Thị trấn Cao 

Phong Cao Phong 983120420 n.north122004@gmail.com 

17 
Đinh Thị Phương Nữ 10/23/1980 Hòa Bình x   Khá Hiệu trưởng 

Trường TH&THCS Dũng 
Phong Cao Phong 343371888 pdinh228@gmail.com 

18 Dương Thị Hải Long Nữ 13/05/1973 Nghệ An     Tốt Hiệu trưởng THCS Kim Đồng Tân Lạc 384066669 dthlong.tal@hoabinh.edu.vn 

19 Nguyễn Thị Thoa Nữ 25/05/1973 Hà Nam   x Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Do Nhân Tân Lạc 989162126 c12.tal.don@hoabinh.edu.vn 

20 Trịnh Đình Thành Nam 27/10/1978 Hà Nội     Tốt P. Hiệu trưởng THCS Kim Đồng Tân Lạc 971270266 thanhtl78@gmai.com 

21 Chu Thị Thu Hằng Nữ 10/29/1972 Hòa Bình Kinh   Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Cửu Long Lương Sơn 988113650 chuhang1972@gmail.com 

22 Bùi Bằng Nam Nam 28/08/1973 Hòa Bình Kinh   Tốt Hiệu trưởng TH&THCS Thành Lập Lương Sơn 983896956 nambui288@gmail.com 

23 Vũ Ngọc Thủy Nam  03/03/1967 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Vụ Bản  Lạc Sơn 983861792 vuthuyvanson@gmail.com 

24 Tô Anh Toàn Nam  21/08/1973 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Vũ Lâm  Lạc Sơn 976802180 tatoanvts@gmail.com 

25 Nguyễn Đức Lý Nam 9/25/1976 Hòa Bình     Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Mai Hịch Mai Châu 971025389 ndly76@gmail.com 

26 Hà Thị Tám Nữ 11/11/1978 Hòa Bình x   Tốt  Hiệu trưởng TH&THCS Nà Phòn Mai Châu 853366400 hatamthcsmc@gmail.com 

27 
Nguyễn Danh Định Nam 13/09/1980 Hà Nội   x Tốt Hiệu trưởng 

PTDTBT THCS Đồng 

Chum, Đà Bắc Đà Bắc 869235899 dinhnd79@gmail.com 

28 Nguyễn Văn Quyển Nam 26/02/1978 Hòa Bình x   Tốt Hiệu trưởng Trường TH&THCS Dân Hạ Tp. Hòa Bình 389159370 quyenkyson@gmail.com 
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29 
Bùi Thị Thanh Thủy Nữ 8/25/1972 Hòa Bình   x Tốt Hiệu trưởng 

PTDTBT TH&THCS Độc 

Lập Tp. Hòa Bình 986375558 thanhthuyhb15@gmail.com 

30 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 20/07/1975 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THCS Lạc Lương Yên Thủy 941302442 bichtuyen75@gmail.com 

31 Phan Thị Bình Nữ 10/02/1973 Hòa Bình     Tốt P. Hiệu trưởng THCS Đa Phúc Yên Thủy 345249283 phanbinh1002@gmail.com 

C-THPT 

1 
Bùi Văn Đường Nam 01/05/1969 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

THPT chuyên Hoàng Văn 

Thụ Tp Hòa Bình 914330698 buivanduongcnhb@gmail.com 

2 
Đinh Thị Thanh Tươi Nữ 11/05/1968 

Ninh 
Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Lạc Sơn Lạc Sơn 966397868 thanhtuoihb@gmail.com 

3 
Bùi Như Năng Nam 01/06/1967 

Ninh 

Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Kim Bôi Kim Bôi 988220097 buinhunang@gmail.com 

4 
Trần Quang Tuấn Nam 16/10/1977 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 

Cao Phong Kỳ Sơn 916856787 tqtuan.dtcap@hoabinh.edu.vn 

5 Nguyễn Thị Thuý Nữ 30/01/1969 Sơn La     Tốt Hiệu trưởng THPT Đà Bắc Đà Bắc 972783245 thuynguyen6939@gmail.com 

6 
Lưu Mạnh Cường  Nam 04/08/1970 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng 

PT DTNT THCS&THPT 
Kim Bôi Kim Bôi 988865427 cuongthptkb@gmail.com 

7 Trần Anh Tuấn Nam 08/09/1973 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Quyết Thắng Lạc Sơn 912355869 trantuanqt@gmail.com 

8 Phạm Ngọc Hà Nam 10/07/1979 Hòa Bình     Tốt Hiệu trưởng THPT Ngô Quyền TP Hòa Bình 912511504 phamha.db@gmail.com 

 

 * Thông tin liên hệ: Đ/c Nguyễn Duy Tiến – Phó trưởng phòng GDTrH, Sở GD&ĐT; ĐT: 0989.886.698 
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